Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 9 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 30 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 36: OM, ÔM, ƠM
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng vần om, ôm, ơm
- Viết đúng chữ om, ôm, ơm. Phát triển kỹ năng nói lời xin lỗi. 
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
3. Phẩm chất
- Cảm nhận được tình cảm gia đình
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ đom đóm, chó đốm, mâm cơm theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 36
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS quan sát nêu hình ảnh và nối thành từ đúng.
-Gọi hs nêu miệng
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 2: Giúp máy bay vượt qua các đám mây bằng cách điền đúng vần om, ôm, ơm và dấu thanh …
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và điền đúng 
-  GV nhận xét chữa bài

*Bài 3: Khoanh vào các tiếng có vần om, ôm, ơm …
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và khoanh đúng
-  GV nhận xét chữa bài 


c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 36)
- GV hướng dẫn HS viết om, thôn xóm, ôm, con tôm, ơm, ổ rơm.
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: H1: vòm lá; H2: gốm sứ; H3: chôm chôm; H4: mâm cơm




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: vòm lá, chôm chôm, thu gom, chó đốm, bơm xe.


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài:   a. đơm, cơm
b. lom khom
c. tôm

- HS nghe

- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT: TỔ QUỐC TA. NHẠC CỤ: TRỐNG CON
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức: HS củng cố kiến thức về:
- Đếm, đọc viết được các số trong phạm vi 10
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10
- Gộp và tách được số trong phạm vi 10
-Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
-Ghép được hình từ những hình cho trước. 
2. Năng lực: Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - Màu vẽ
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi Gà con qua cầu
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào phiếu 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. 
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
3. Củng cố, dặn dò 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
- HS nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 31 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
      LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
1. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng om, ôm, ơm, em, êm, im, um  
- Viết đúng chữ om, ôm, ơm, em, êm, im, um  . Phát triển kỹ năng nói về từ ngữ
 chứa âm om, ôm, ơm, em, êm, im, um . 
2. Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Yêu quý lớp học – nơi diễn ra những hoạt động học tập thú vị.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có âm om, ôm, ơm, em, êm, im, um  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Vòng quay kì diệu
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 36, 37)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc 
(HS học tốt đọc trơn)

- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                      HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 37: EM, ÊM, IM, UM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm em, êm, im, um
- Viết đúng các tiếng, từ có âm em, êm, im, um. Phát triển kỹ năng nói về chủ đề giúp bạn
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ tem thư, thềm nhà, tủm tỉm theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nêu tên tranh vẽ
- Yêu cầu HS nối tranh với chữ tương ứng
- GV nhận xét chữa bài


*Bài 2: Điền em, êm, im hoặc um 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Chon từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ trống
-  GV nhận xét chữa bài

*Bài 4: Tập viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết chữ em, êm, im, um…
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 37)
- GV hướng dẫn HS viết em, chả nem, êm,, thềm nhà, im, chim sẻ, um, chùm nho.
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại

- HS làm bài
- HS chữa bài (nếu chưa đúng)
H1: Trốn tìm, H2: số đếm, H3: chùm nho; H4: nem rán

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài; chùm nhãn, ghế đệm, tủm tỉm, rèm cửa.


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
a. Lùm cây um tùm
b. Mẹ làm nem rán

- HS nghe
- HS viết bài


- HS nghe


- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 2: School: Lesson 2 - Phonic 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 1 tháng 11 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 38: AI, AY, ÂY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm ai, ay, ây
- Viết đúng các tiếng, từ có âm ai, ay, ây. Phát triển kỹ năng nói lời cảm ơn.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - SGK, Bảng con, VBT TV, vở ô li có mẫu chữ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ chùm vải, máy cày, đám mây tô theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 38
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Điền ai, ây hoặc ay
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài 

*Bài 2: Chọn từ ngữ điền vào chỗ chấm
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS chọn từ  điền vào chỗ trống
-  GV nhận xét chữa bài 

*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm ô chữ và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài

c. HS viết vở ô li mẫu chữ (38)
- GV hướng dẫn HS viết ai, củ cải, ay, nhà máy, ây, trái cây.
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài 
- HS trả lời: máy bay, xe tải, xe đẩy, củ cải

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài : a. Bé nhảy dây
                        b. Bố em là thợ xây

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: Bố lái xe
                    Bầy chim bay về tổ
                    Dải lụa mềm mại
   
- HS nghe

- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Có biểu tượng ban đầu về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật
- Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho.
-Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)
- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Nối (theo mẫu).
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về nhận diện hình 
Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp đặt vào dấu ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Nối (theo mẫu).
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về ghép hình 
Bài 4: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 5: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.

- HS làm bài
 - HS lắng nghe.




- HS nhắc lại

- HS làm bài vào VBT


- Nhận xét

- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài


- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức:
-Thể hiện được lời nói, thái độ, việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè
-Biết thể hiện sự thân thiện với bạn. 
2. Năng lực: HS phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm, năng lực điều chỉnh hành vi
3. Phẩm chất:
-  Hình thành cho HS tình yêu thương với mọi người và ý thức trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, loa, Video Bài hát: Múa vui
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
- GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát: Múa vui
   	
?  Khi vui chơi với nhau, các bạn đã có những hành động gì?
? Em thấy các bạn có vui vẻ, thân thiện với nhau không?
- Các con có yêu quý bạn của mình không?
- GV nêu vấn đề: Các con cần biết thể hiện sự thân thiện với bạn bè, chúng ta sẽ tìm hiểu bài  : Thân thiện với bạn bè.
- GV ghi đầu bài lên bảng.
2. Hoạt động khám phá 
Hoạt động 1: Chỉ ra những biểu hiện thân thiện với bạn bè
- Giáo viên yên cầu  HS quan sát  tranh trong SGK. 

-GV đưa câu hỏi gợi ý:
? Hãy nêu những hành động thể hiện sự thân thiện với bạn?
? Em hãy nêu hành động không thể hiện sự thân thiện với bạn?
- Yêu cầu  HS thảo luận nhóm 4: Mỗi bạn 1 bức tranh. Nói cho các bạn trong nhóm nghe nội dung của các bức tranh mình quan sát được.
- GV quan sát giúp đỡ các thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày.
- GV nhận xét
+ Trong 4 bức tranh thì tranh nào thể hiện sự thân thiện với bạn ?
+ Tranh nào không thể hiện sự thân thiện với bạn?
* Kể những hành động thể hiện sự thân thiện với bạn.
- GV yêu cầu HS kể những hành động thể
hiện sự thân thiện mà các em biết.
- GV nhận xét , tuyên dương
- GV nhận xét chốt kiến thức: Như vậy các em đã biết những hành động, việc làm thể hiện sự thân thiện  trong các tranh.
Các hành động như tươi cười với
bạn, hỏi han khi thấy bạn buồn, hỏi thăm khi bạn ốm, tặng quà hoặc nói lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật bạn, giúp bạn học, cho bạn mượn đồ dùng học tập, đọc sách cùng bạn... là những hành động thể hiện sự thân
thiện với bạn.
*Hoạt động 2: Thực hành
- GV  y/c HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp về tình huống trong mỗi tranh:
- GV yêu cầu mỗi chọn một tình huống trong SGK để thực hiện.
- HS quan sát tranh tình huống để đưa ra cách xử lí.
- GV nhận xét, kết luận cách xử lí đúng.
? Tranh vẽ ai ?

? Hai bạn đang làm gì?


KL: + Để thân thiện với bạn, em cần: vui vẻ với bạn, giúp đã bạn, rủ bạn chơi cùng, quan tâm, chia sẻ với bạn, không đảnh bạn.
4. VẬN DỤNG
Hoạt động 3: Thể hiện sự thân thiện với bạn bằng lời nói và hành động
-Yêu cầu HS thảo luận theo cặp chia sẻ với nhau về:
+ Những hành vi mà em đã thể hiện đối với bạn



+ Những vi của gia đình, người khác dành cho các em

- GV mời một số nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
- GV nhận xét tuyên dương
- Giáo viên chốt: Trong cuộc sống hàng ngày có những tình huống chúng ta cần  phải có những hành vi thể hiện sự thân thiện của mình với mọi người và ngược lại…..Như vậy con người sẽ luôn gần gũi, thân thiện  với nhau hơn.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà em hãy ghi nhớ những điều hôm nay đã học về việc thể hiện sự thân thiện với bạn trong một số tình huống giao tiếp thông thường.
	
- HS nghe bài hát và vận đọng theo lời bài hát “Múa vui”
- HS trả lời: 
- Các bạn nắm tay nhau, bắt tay
nhau.
+ Các bạn chơi rất vui vẻ và thân
thiện với nhau.
  +….  Có

- HS lắng nghe



- HS đọc đầu bài



- HS quan sát tranh 
- HS quay về  nhóm, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho nhóm.
- HS làm việc nhóm: hỏi đáp lần lượt nội dung các bức tranh:



- Đại diện 3 nhóm lên trình bày.
- Các nhóm khác lắng nghe  để bổ sung, điều chỉnh.




- Các HS khác nhận, xét bổ sung
+ Hành động thể hiện sự thân
thiện: 1, 2, 4
+ Hành động thể hiện sự không
thân thiện: 3


-HS kể: tươi cười với bạn, hỏi han khi thấy bạn buồn, khi ốm…


- Lắng nghe















- Đại diện một số cặp chia sẻ trước lớp:





+ Tranh vẽ một bạn nam và một bạn nữ đang nói chuyện
+ Hai bạn đang chia sẻ với nhau về những hành động việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn.
-Lắng nghe







- Chia sẻ với bạn. Ví dụ:
+ Khi bạn có chuyện không vui thì em hỏi han bạn.
+ Khi bạn quên đồ dùng thì em  cho bạn mượn.
 + Khi bạn chưa hiểu bài thì em giảng lại giúp bạn .…..
 +  Tớ ốm mẹ đã lấy khăn đắp lên trán cho tớ.
  + Đi học về bố tớ xoa đầu tớ.
- Một số  nhóm trình bày kết quả 
- HS nhận xét

- HS lắng nghe






- HS theo dõi, lắng nghe
- Lắng nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 2 tháng 11 năm 2023
Tiết 2:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 39: OI, ÔI, ƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có oi, ôi, ơi
- Viết đúng các tiếng, từ có âm oi, ôi, ơi. Phát triển kỹ năng nói về những việc làm giúp mẹ
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ chim bói cá,  thổi còi, đồ chơi sổ theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nêu tên tranh vẽ
- Yêu cầu HS nối tranh với chữ tương ứng
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
*Bài 2: Điền oi, ôi hoặc ơi
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS sắp xếp từ và viết lại câu
-  GV nhận xét chữa bài

b. HS viết vở ô li mẫu chữ (39)
- GV hướng dẫn HS viết oi, ngói mới, ôi, trẩy hội,  ơi, đồ chơi
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: Tranh 1: con dơi, tranh 2: củ tỏi; tranh 3: cái chổi; tranh 4: bơi lội

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
Cái nôi, hòn sỏi, ra chơi


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài 
a. bà thổi xôi đỗ
b. Chú Khôi bơi giỏi

- HS nghe
- HS viết bài




- HS  thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                               TIẾNG ANH
  Unit 2: School: Lesson 2 - Phonic
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 9
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 29)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Nắm vững cách đọc các tiếng, từ, câu, đoạn có các vần đã học.; Biết tìm tiếng trong bài có các vần ôi, ây, ôm,ơm. 
- Củng cố về điền âm và dấu thanh đã học thành từ có nghĩa.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số vần chữ đã học
2. Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS.
3. Phẩm chất:
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ con trăn, bơi lội. củ cải
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động vận dụng
* Ôn các tiếng, từ, câu, đoạn có vần đã học đã học trong tuần
- GV viết bảng:  
- Yêu cầu HS đọc
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Luyện tập
- GV yêu cầu HS mở vở LT Tiếng Việt
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1. hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn văn.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Tìm trong bài đọc ở mục 1
a. Các tiếng có vần ôi, ây, ôm, ơm?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu đọc thầm và tìm tiếng có vần ôi, ây, ôm, ơm 
- Gọi HS nêu kết quả
-GV nhận xét, tuyên dương.




Bài 3: Điền vào chỗ trống
-GV nêu yêu cầu bài tập
-GV hướng dẫn: các em hãy điền âm và chỗ trống  nêu ở bài tập 3 đề tạo thành từ cho đúng. 
-GV nhận xét, tuyên dương.




Bài 4: Ghép âm, vần và đấu thanh để tạo tiếng
- Yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh và nêu tên đồ vật, sự vật
- -GV hướng dẫn: các em hãy ghép âm, vần và dấu thanh nêu ở bài tập 4 đề tạo thành tiếng đúng. 
-GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 5:  Nối và đọc lại:
- GV nêu yêu cầu BT
- GV yêu cầu  hs đọc từng ô chữ và làm bài
-Cho hs đọc câu vừa nối
-Nhận xét tuyên dươngBài 6 Viết:
- Yêu cầu học sinh đọc câu cần viết và nói cách viết
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn:Gió lùa khe cửa.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS


4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc lại bài 1 
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
- Khen những HS học tốt
	
- HS viết bảng con







- HS đọc.


-HS mở VBT


-HS lắng nghe

- HS đọc nối tiếp câu:   Hôm nay, chị Mai dậy sớm, làm xôi cốm. 




- HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.

- 3 em lên bảng, các bạn khác nhận xét.
Đáp án: +Vần ôi: xôi, nội, xôi
+ Vần ây: dậy, mấy, ngậy
+Vần ôm: cốm, 
+ Vần ơm: sớm, đơm, thơm

- HS lắng nghe
- HS làm bài tập.
- Đại diện nhóm lên đọc đáp án của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án: 
a. Tr hoặc ch:  cái chăn     con trăn
b. l hoặc n:  bà nội        lầy lội
c. k hoặc c:  củ cải       cái kim 


-HS nêu: bờm, cốm, cháy

-  HS làm bài cá nhân


Đáp án: ơm, b, dấu huyền      bờm
            Dấu sắc, ôm, c      cốm
            Ch, dấu sắc, ay       cháy…


-HS nêu lại yc
- HS làm bài theo cặp

-HS đọc
Đáp án: 
-Cây cối đã đâm chồi.
- Bon trẻ chơi trốn tìm
- Nhà cửa chưa thu gọn
- Chim mẹ mớm cho chim con

- HS theo dõi hướng dẫn của GV.

- HS thực hành viết


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Củng cố về viết đúng các chữ các âm, từ đã học .
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
+Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
+Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
+Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét HS, khen HS viết đúng
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV y/c HS viết om, em, im, um, ai, ay, oi , trẩy hội, chim sẻ…
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con




- HS viết bảng con: om, em, im, um, ai, ay, oi  trẩy hội, chim sẻ…

- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
[bookmark: _GoBack]LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( tiếp)
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
-Biết thực hiện được các phép tính cộng từ phạm vi 6 đến phạm vi 10
- Học sinh hiểu và viết số vào ô trống tương ứng hình đã cho.
- Vận dụng vào thực tiễn.
- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi
của bài toán 
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về phép cộng
*Bài 2: Treo đồ trang trí lên cây thông bằng cách nối
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
*Bài 3: Số ?
- GV đọc yêu cầu 
- Cho HS làm bài 
- GV cùng HS nhận xét.
*Bài 5: Vẽ các hình tròn và viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.
- HS làm bài
 
- HS lắng nghe.


- HS nhắc lại

- HS làm bài vào VBT
 

- Nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS làm bài
- HS nhận xét và chữa bài


- HS nhắc lại

- HS làm bài vào VBT
 

- Nhận xét

	3. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe
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Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
1. Kiến thức: 
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề 2“Em biết yêu thương” 
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
2. Năng lực: 
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
3. Phẩm chất: Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Quà tặng bạn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 9
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 10
- Thực hiện dạy tuần 10, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “Chúc mừng và học hỏi các bạn đạt danh hiệu Sao nhi đồng chăm ngoan của lớp”
-GV và HS thảo luận, đưa ý kiến bình bầu bạn có nhiều thành tích trong học tập và các hoạt động.
-Bạn nào đã có thành tích trong học tập…; Bạn nào chưa có thì căn cứ vào sự tiến bộ, tự tin  của từng bạn để đánh giá.
-Em đã học hỏi ở bạn được điều gì.
-Các bạn có thành tích tốt chia sẻ cảm xúc mình
-Các bạn trong lớp chia sẻ ý kiến về việc mình học tập ở bạn điều gì.
-Gv khen ngợi tất cả HS và chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến các bạn trong lớp có thành tích tốt và đã biết học hỏi bạn nhiều điều thú vị.
-GV tổ chức cho các em hát các bài thể hiện tình yêu thương con người
	


-HS thảo luận nhóm 4






-HS chia sẻ
-HS lắng nghe, nhận xét




-HS tham gia học hát

	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về hành vi yêu thương theo các mức độ dưới đây:
Nhận xét được những hành vi yêu thương và
chưa yêu thương trong tình huống thể hiện qua
tranh; Chia sẻ được cảm xúc sâu sắc khi thể hiện yêu thương và được yêu thương
-Đạt: Nhận xét được những hành vi yêu thương và chưa yêu thương trong 2 tranh ở hoạt động 5, nhưng chưa chia sẻ được cảm xúc khi thể hiện yêu thương và được yêu thương, nhưng chưa sâu sắc
-Cần cố gắng: Nhận diện được hành vi yêu thương trong tranh 1, chưa nhân diện được biểu hiện chưa yêu thương trong tranh 2 ở hoạt động 5; Chưa chia sẻ được cảm xúc khi thể hiện yêu thương và được yêu thương
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	

-HS tự đánh giá














-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi


	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	

-HS lắng nghe
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành

